
Mẫu 01-QTMS-VTTB 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

Khoa Điện - Điện Tử 

 

 Số: 08/BG-ĐĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024.        

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu cung cấp linh kiện điện tử cho khoa Điện-Điện 

tử với nội dung cụ thể như sau: 

 

Stt Tên Linh Kiện Đơn Vị Tính 
Số 

Lượng 
Xuất xứ 

1 KIT STM32F103C8T6 Board Mini Chiếc 20 Trung Quốc 

2 KIT WiFi NodeMcu ESP32 Micro USB 38P Chiếc 15 Trung Quốc 

3 Đế Banana 2mm Cái Dài 7mm( 10 chiếc) Túi 50 Trung Quốc 

4 Module DHT11 Chiếc 15 Trung Quốc 

5 Cảm Biến Ánh Sáng GY-30 BH1750FVI Chiếc 15 Trung Quốc 

6 Module Cảm Biến Âm Thanh Chiếc 15 Trung Quốc 

7 KIT Arduino UNO R3 CH340G Chiếc 12 Trung Quốc 

8 
Cảm Biến Nhịp Tim và Nồng Độ Oxy Trong Máu 

MAX30100 
Chiếc 15 Trung Quốc 

9 Module Khoảng Cách Rada VL53L0X I2C Chiếc 15 Trung Quốc 

10 Cảm Biến Áp Suất GY-BMP280-5V Chiếc 15 Trung Quốc 

11 Module Cảm Biến Mầu TCS34725 Arduino V1 Chiếc 10 Trung Quốc 

12 Động Cơ Servo MG996 180 Độ Chiếc 15 Trung Quốc 

13 Module Relay Mini 1 Kênh 5V10A BLK Chiếc 15 Trung Quốc 

14 Động Cơ DC RC520 12V 6000rpm Chiếc 15 Trung Quốc 

15 Quạt Tản Nhiệt 5010 5VDC 50x50x10mm Chiếc 15 Trung Quốc 

16 
Module Điều Khiển Động Cơ MX1508 0-10VDC 

1.5A 
Chiếc 15 Trung Quốc 



17 Module ULN2003 Chiếc 15 Trung Quốc 

18 Cảm Biến Hồng Ngoại PIR Chiếc 15 Trung Quốc 

19 Module Bluetooth HC06 Slaver Full HC06-Full Chiếc 10 Trung Quốc 

20 LED 5MM Phủ Vàng (10c) Túi 20 Trung Quốc 

21 LED 5MM Phủ Đỏ (10c) Túi 20 Trung Quốc 

22 LED 5MM Phủ Xanh Dương (10c) Túi 20 Trung Quốc 

23 LED 5MM Phủ Xanh Lá (10c) Túi 20 Trung Quốc 

24 Led 5MM Trắng SS (10c) Túi 20 Trung Quốc 

25 LED 3MM Phủ Vàng (10c) Túi 20 Trung Quốc 

26 LED 3MM Phủ Đỏ (10c) Túi 20 Trung Quốc 

27 LED 3MM Phủ Xanh Dương (10c) Túi 20 Trung Quốc 

28 LED 3MM Phủ Xanh Lá (10c) Túi 20 Trung Quốc 

29 Led 3MM Trắng SS (10c) Túi 20 Trung Quốc 

30 Công Tắc Gạt MTS-102 Chiếc 100 Trung Quốc 

31 Dây Bắp Chuối 2mm 10A 1000V Dài 1m Màu Đỏ Sợi 100 Trung Quốc 

32 Dây Bắp Chuối 2mm 10A 1000V Dài 1m Màu Đen Sợi 100 Trung Quốc 

33 
Dây Bắp Chuối 2mm 10A 1000V Dài 1m Màu 

Xanh Lá 
Sợi 250 Trung Quốc 

34 
Dây Bắp Chuối 2mm 10A 1000V Dài 1m Màu 

Vàng 
Sợi 200 Trung Quốc 

35 CD4051 SOP16 Chiếc 20 Trung Quốc 

36 CD4011 SOP14 Chiếc 20 Trung Quốc 

37 74LS00 DIP14 Chiếc 50 Trung Quốc 

38 74LS02 DIP14 Chiếc 50 Trung Quốc 

39 74LS06N DIP14 Chiếc 50 Trung Quốc 

40 74LS07 DIP14 Chiếc 50 Trung Quốc 

41 74LS08 DIP15 Chiếc 50 Trung Quốc 



42 74LS10 DIP16 Chiếc 50 Trung Quốc 

43 
Màn Hình OLED 0.96 128x64 I2C Xanh OLED-

096-I2C-B 
Chiếc 15 Trung Quốc 

44 Khung Xe Robot 4 Bánh Chiếc 12 Trung Quốc 

45 Pin Lishen Xám 2500mAh 5C Chiếc 20 Trung Quốc 

46 Cầu Chì 0.5A 5x20MM (10c) Túi 10 Trung Quốc 

47 Cầu Chì 0.5A 5x20MM (10c) Túi 10 Trung Quốc 

48 Cầu Chì 0.5A 5x20MM (10c) Túi 10 Trung Quốc 

49 Cầu Chì 0.5A 5x20MM (10c) Túi 10 Trung Quốc 

50 Bộ Vệ Sinh Típ Hàn Màu Đen Chiếc 2 Trung Quốc 

51 Gen Co Nhiệt Phi 1 Đen (1m) Mét 3 Trung Quốc 

52 Gen Co Nhiệt Phi 3 Đen (1m) Mét 3 Trung Quốc 

53 Gen Co Nhiệt Phi 5 Đen (1m) Mét 3 Trung Quốc 

54 Gen Co Nhiệt Phi 10 Đen (1m) Mét 3 Trung Quốc 

55 Bộ Tô Vít Proskit SD-9857M bộ 1 Trung Quốc 

56 Pin CR2032 Panasonic Chiếc 20 Trung Quốc 

57 Pin 9V Panasonic Chiếc 20 Trung Quốc 

58 PCB Đục Lỗ 9x15CM 2 Lớp (Phíp Thủy Tinh) Chiếc 20 Trung Quốc 

59 Hộp Dây Cắm Board Test 140 Sợi Hộp 50 Trung Quốc 

60 Board Test MB-102 830 Lỗ (16.5x5.5cm) Chiếc 50 Trung Quốc 

61 Thiếc Hàn Asahi SN60 0.6MM 500g Cuộn 2 Trung Quốc 

62 Dây Hút Thiếc Goot CP-3015 Cuộn 10 Trung Quốc 

63 Tay Hàn Điều Chỉnh TQ936-60W 220V Chiếc 10 Trung Quốc 

64 Hút Thiếc C-Mart C0142 Chiếc 5 Trung Quốc 

65 Súng Bắn Keo 7MM (Loại Công Tắc) Chiếc 5 Trung Quốc 

66 Keo Nến Nhỏ 7MM Chiếc 50 Trung Quốc 

67 Dây Thít 3x150MM (50c) Túi 20 Trung Quốc 



68 Dây Thít 5x250MM (20c) Túi 50 Trung Quốc 

69 Băng Dính Đen Cách Điện NANO-18 Chiếc 10 Trung Quốc 

70 
Bộ Khung Xe Mecanum 2 Lớp 4 Bánh 60mm 

4WD 
Bộ 10 Trung Quốc 

71 Máy Hàn HAKKO 936 Chiếc 2 Trung Quốc 

 

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác; 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại Học Quốc Tế - Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

- Hiệu lực báo giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Võ Minh Thạnh  

- Đơn vị: Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Email liên hệ: vmthanh@hcmiu.edu.vn 

Điện thoại liên hệ: 0939998886 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 06/12/2024 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Khoa Đ-ĐT 

        Khoa Điện - Điện Tử 

            Phụ trách khoa 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Trường Minh 

 

 

 

 

 


		2024-12-04T05:44:38+0700




